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Kết quả đánh giá triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa/phòng

I. Đánh giá kết quả kiểm tra
	Địa điểm
	
	Điểm tối đa
	Điểm đạt
	Nội dung, lý do chưa đạt*

	I
	Khoa Ngoại và 3 chuyên khoa
	· 

	1
	Buồng nhân viên/Buồng khám bệnh
	9
	7
	· Có vết bụi bẩn ở sàn nhà; quần áo tài liệu để lộn xộn.


	2
	Khu hành chính/ Văn Phòng khoa
	9
	7
	· Tủ, bàn ghế còn bụi bẩn; các biển hướng dẫn cũ, rách

	3.1
	Buồng kỹ thuật (3.1)
	9
	8
	· Vật dụng phòng kỹ thuât bụi bẩn

	3.2
	Buồng kỹ thuật (3.2)
	9
	4
	· Chưa có hướng dẫn hóa chất khử khuẩn, tiệt khuẩn, xô chậu ngâm hóa chất không có nhãn mác ghi tên hóa chất, Không có sổ theo dõi ngâm hóa chất khử khuẩn, tiệt khuẩn.

	4
	Xe tiêm
	9
	7
	· Chai rửa tay nhanh chưa được gắn cố định trên xe tiêm

	5.1
	Buồng bệnh nhân 1 (5.1)
	6
	1
	· Giường bệnh nhân còn để lộn xộn; tủ đồ bệnh nhân còn bẩn
· Buồng bệnh chưa có phương tiện rửa tay.



	5.2
	Buồng bệnh nhân 2 (5.2)
	6
	2
	· Chưa có lịch thay đồ vải
· Đồ vải bệnh nhân chưa đúng quy định

· Bình oxy còn bẩn

	6
	Khu vệ sinh
	9
	4
	· Nhà vệ sinh xuống cấp, còn có vết cấu bẩn, có mùi hôi, tanh khó chịu.
· Bồn rửa tay còn bẩn, không có giấy vệ sinh

	7
	Kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
	15
	15
	· Cần tập huấn thêm cho Hộ lý về vệ sinh bề mặt môi trường.

	Tổng
	81
	55
	Đạt 67,9%, xếp loại Khá.

	II
	Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	

	1
	Buồng nhân viên/Buồng khám bệnh
	9
	8
	· Đồ đạc trong phòng còn để lộn xộn.

	2
	Khu hành chính/ Văn Phòng khoa
	9
	8
	· Bệnh án, giấy tờ để không trật tự, ngăn nắp

	3.1
	Buồng kỹ thuật (3.1)
	9
	8
	· Vật dụng trên xe tiêm để lộn xộn

	3.2
	Buồng kỹ thuật (3.2)
	9
	4
	· Quy trình ngâm khử khuẩn, tiệt khuẩn chưa có đầy đủ quy trình… theo bảng kiểm.

	4
	Xe tiêm
	9
	7
	· Xe tiêm còn bụi bẩn; sát khuẩn tay chưa gắn cố định.

	5.1
	Buồng bệnh nhân 1 (5.1)
	6
	1
	· Quần áo, đồ dùng người nhà bệnh nhân để lộn xộn; bề mặt trong buồng bệnh chưa sạch sẽ
· Buồng bệnh chưa có chai sát khuẩn tay

	5.2
	Buồng bệnh nhân 2 (5.2)
	6
	4
	· Chưa có lịch thay đồ vải; đồ vải người bệnh chưa đúng quy định.

	6
	Khu vệ sinh
	9
	4
	· Nhà vệ sinh chưa đạt tiêu chuẩn; Bồn rửa tay cáu bẩn, không có giấy vệ sinh

	7
	Kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
	15
	15
	

	Tổng
	81
	59
	Đạt 72,8%, xêp loại: Khá

	III
	Khoa Nội Nhi Lây
	

	1
	Buồng nhân viên/Buồng khám bệnh
	9
	8
	· Cửa sổ, dây điện, gương phòng trực điều dưỡng bụi bẩn

	2
	Khu hành chính/ Văn Phòng khoa
	9
	8
	· Thùng đựng chất thải không đúng quy định

	3.1
	Buồng kỹ thuật (3.1)
	9
	8
	· Phòng tiêm Túi đựng rác sai quy định

	3.2
	Buồng kỹ thuật (3.2)
	9
	2
	· Không có hóa chất khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ kém chịu nhiệt như Bóp bóng, dây máy thở, ống nội khí quản….…..hầu hết quy định khử khuẩn, tiệt khuẩn chưa được triển khai.
· Dụng cụ đã được tiệt khuân tại khu tập trung không để trong ngăn riêng, không có chỉ thị nhiệt và nhãn ghi hạn sử dụng.

	4
	Xe tiêm
	9
	8
	· Chai sát khuẩn tay chưa được gắn cố định

	5.1
	Buồng bệnh nhân 1 (5.1)
	6
	2
	· Quạt phòng Lây bẩn
· Chưa có chai sát khuẩn tay gắn trong buồng bệnh.

	5.2
	Buồng bệnh nhân 2 (5.2)
	6
	2
	· Không có lịch thay đồ vải, đồ vải chưa đúng quy định (Tình trạng chung toàn đơn vị)
· Khu vực đặt máy hút nhớt bẩn và chưa được làm sạch hàng ngày (Phòng Hồi sức cấp cứu)

	6
	Khu vệ sinh
	9
	6
	· Có vết cấu bẩn, mùi hôi tanh
· Chưa có giấy vệ sinh

	7
	Kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
	15
	15
	

	Tổng
	81
	59
	Đạt 72,8%, xếp loại: Khá

	IV
	Khoa YHCT
	

	1
	Buồng nhân viên/Buồng khám bệnh
	9
	6
	· Không có phương tiện vệ sinh tay đúng quy định

	2
	Khu hành chính/ Văn Phòng khoa
	9
	9
	

	3.1
	Buồng kỹ thuật (3.1)
	9
	9
	

	3.2
	Buồng kỹ thuật (3.2)
	3
	2
	· Dụng cụ tiệt khuẩn đã hết hạn sử dụng (Khoa chỉ đánh giá mục lưu trữ và bảo quản dụng cụ vô khuẩn co khoa không thực hiện thủ thuật, phẫu thuật)

	4
	Xe tiêm
	9
	8
	· Xe tiêm chưa gắn cố định dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

	5.1
	Buồng bệnh nhân 1 (5.1)
	6
	3
	

	5.2
	Buồng bệnh nhân 2 (5.2)
	6
	4
	· Buồng bệnh không có dung dịch vệ sinh tay

	6
	Khu vệ sinh
	9
	8
	· Không có giấy vệ sinh

	7
	Kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
	15
	15
	· 

	Tổng
	75
	64
	Đạt 85,3%, xếp loại Tốt

	V
	Khoa khám bệnh
	

	1
	Buồng nhân viên/Buồng khám bệnh
	9
	7
	· Xô chổi lau nhà để trong phòng khám bệnh (BS Ngân).
· Thùng rác không đúng quy định

	2
	Khu hành chính/ Văn Phòng khoa
	9
	7
	· Các biển Vệ sinh tay cũ rách.
· Thùng rác không đúng quy định

	3.1
	Buồng kỹ thuật (3.1)
	9
	7
	· Thiếu thùng chất thải lây nhiễm (thùng mau vàng) tại các khoa có thủ thuật (PK Tai mũi họng, rẳng, mắt).

	3.2
	Buồng kỹ thuật (3.2)
	9
	2
	· Thiếu các quy định theo bảng kiểm: Hướng dẫn pha hóa chất, các quy trình sử dụng nồi luộc, máy sấy, sổ theo dõi ngâm hóa chất.
· Dụng cụ nội soi Tai mũi họng chưa được ngâm hóa chất khử khuẩn mức độ cao….

· Dụng cụ đã tiệt khuẩn, luộc không để trong hộp/bao gói bảo quản đúng quy định.

	4
	Xe tiêm
	
	
	· Không đánh giá

	5.1
	Buồng bệnh nhân 1 (5.1)
	
	
	· Không đánh giá

	5.2
	Buồng bệnh nhân 2 (5.2)
	
	
	· Không đánh giá

	6
	Khu vệ sinh
	9
	8
	· Vết bẩn ở gương soi, bồn rửa tay.

	7
	Kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
	15
	15
	

	Tổng
	60
	45
	Đạt 76,6%, xếp loại: Khá

	VI
	Khoa Xét nghiệm – Cận Lâm sàng
	· 

	1
	Buồng nhân viên/Buồng khám bệnh
	9
	8
	· Nền nhà phòng siêu âm bụi bám

	2
	Khu hành chính/ Văn Phòng khoa
	9
	5
	· Văn phòng khoa thiếu phương tiện rửa tay
· Cửa sổ văn phòng khoa bẩn, bong tróc.

	3.1
	Buồng kỹ thuật (3.1)
	
	
	· Không đánh giá

	3.2
	Buồng kỹ thuật (3.2)
	
	
	· 

	4
	Xe tiêm
	
	
	· 

	5.1
	Buồng bệnh nhân 1 (5.1)
	
	
	· 

	5.2
	Buồng bệnh nhân 2 (5.2)
	
	
	· 

	6
	Khu vệ sinh
	9
	7
	· Sàn nhà trơn, ướt, không có nước rửa tay, giấy vệ sinh

	7
	Kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn
	15
	15
	· 

	Tổng
	42
	35
	Đạt 83%, xếp loại: Khá


II. Đề xuất
· Trật tự, vệ sinh: Khoa phòng duy trì hoạt động vệ sinh bề mặt môi trường đã được phân công theo quy định.

· Vệ sinh tay: Bổ sung sát khuẩn tay nhanh/xà phòng rửa tay cho từng buồng bệnh, buồng nhân viên và khu vực nhà vệ sinh; bổ sung và thay thế biển quy trình rửa tay thường quy cho những vị trí chưa có hoặc đã bị cũ, rách; Nâng cấp lại một số nhà vệ sinh để không bị cấu bẩn, ứ nước.
· Khử khuẩn/tiệt khuẩn:Khoa/phòng thống kê những dụng cụ kém chịu nhiệt dùng lặp lại cho bệnh nhân như: ống nội khí quản, bóp bóng, mặt nạ….để xây dựng quy trình khử khuẩn đúng quy định. Bổ sung hóa chất khử khuẩn mức độ cao tại phòng khám Tai Mũi Họng, và khoa Nội Nhi Lây, Xây dựng quy trình sử dụng các loại máy hấp sấy, nồi luộc…; Xô Chậu ngâm hóa chất phải có nhãn mắc, ghi tên hóa chất đầy đủ; Đối với dụng cụ chịu nhiệt (panh, kéo, dao phẫu thuật…) bổ sung hóa chất ngâm khử khuẩn sơ bộ (hiện nay đơn vị chỉ có một loại hóa chất ngâm tiệt khuẩn dùng chung)…; Dụng cụ đã được tiệt khuẩn phải đóng trong hộp, có chỉ thị nhiệt độ và còn hạn sử dụng, không được để lẫn với dụng cụ vô khuẩn khác; Lập sổ theo dõi việc ngâm hóa chất khử khuẩn hàng ngày (theo mẫu đã gửi);
· Quản lý đồ vải: Xây dựng quy trình thu gom và xử lý đồ vải (chung cho toàn đơn vị); Bổ sung đồ vải cho bệnh nhân (đặc biệt là tại khoa Ngoại và khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bệnh nhân có thực hiện thử thuật, phẫu thuật có nguy có nhiễm trùng cao), xây dựng lịch thay đồ vải cho bệnh nhân.
· Quản lý chất thải: Tập huấn cho nhân viên y tế và hộ lý về quản lý chất thải y tế; Bổ sung thùng đựng chất thải và túi đựng chất thải đúng quy định.

· Tổ chức tập huấn cho cán bộ viên chức về quản lý chất thải, vệ sinh bề mặt môi trường, khử khuẩn, tiệt khuẩn.
Người tổng hợp báo cáo

       Lương Thị Loan

